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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 398/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13  
ngày 12 tháng 11 năm 2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư  

các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 về phê 

duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư 
các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
Vũ Văn Ninh 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13  
ngày 12 tháng 11 năm 2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư  

các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 398/QĐ-TTg 

ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) 
 

Nghị quyết số 100/2015/QH13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương 
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 được Quốc hội Khóa XIII thông qua 
tại kỳ họp thứ 10 ngày 12 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày ký.  

Nhằm triển khai việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được đồng 
bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
a) Triển khai nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Nghị quyết số 

100/2015/QH13 nhằm nâng cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện có hiệu 
quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và 
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, thống 
nhất và có hiệu quả; 

c) Xác định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc tiến 
hành các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 trên phạm 
vi cả nước. 

2. Yêu cầu 
a) Xây dựng lộ trình các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai theo đúng các nội dung 

của Nghị quyết số 100/2015/QH13, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết có hiệu 
quả, chất lượng và đúng mục tiêu của mỗi chương trình đã được Quốc hội thông 
qua trong giai đoạn 2016 - 2020; 

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò 
chủ động, tích cực của cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về các 
chương trình mục tiêu quốc gia là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cơ quan chủ quản các 
chương trình mục tiêu quốc gia là các Bộ chủ chương trình, dự án thành phần 
thuộc chương trình ở Trung ương và cơ quan thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
gia ở địa phương là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
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c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Bộ, ngành trung 
ương và địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 100/2015/QH13. 

II. NỘI DUNG 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là các 

Bộ, cơ quan Trung ương), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương căn cứ quy định tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 và theo chức năng, nhiệm 
vụ được phân công, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Rà soát, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành quản lý, các văn bản hướng dẫn để 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội (Phụ lục chi tiết 
kèm theo). 

3. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng 
quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan 
đến quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo các cấp trong quá 
trình triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 
đảm bảo đúng mục tiêu đã được phê duyệt. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan Trung ương và Chủ tịch Ủy ban 

nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý của Bộ, 
ngành và địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo 
nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng hiệu quả. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát 
các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, điều hành các chương trình 
mục tiêu quốc gia để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 
các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Nghị quyết số 
100/2015/QH13. 

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, xây dựng 
và ban hành cơ chế tài chính hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia giai đoạn 2016 - 2020 theo thẩm quyền quy định. 

4. Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao chủ 
trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên 
cứu khả thi chương trình mục tiêu quốc gia gửi Hội đồng thẩm định nhà nước để 
thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng tiêu chí, định mức, 
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nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện chương trình trong trung hạn và hàng năm; rà 
soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách hoặc ban hành mới các văn 
bản hướng dẫn thực hiện, cơ chế giám sát, đánh giá thực hiện chương trình. 

5. Các Bộ, cơ quan Trung ương được giao chủ trì dự án thành phần hoặc các 
nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, căn cứ chức năng quản lý, nhiệm 
vụ theo thẩm quyền được giao phối hợp với các Bộ chủ trì chương trình khẩn 
trương hoàn thiện các nội dung liên quan đến phê duyệt đầu tư chương trình; xây 
dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn chương trình trung hạn và hằng 
năm; rà soát, bổ sung và xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình; chủ 
trì, phối hợp với các Bộ chủ quản chương trình tổ chức điều hành, thực hiện các 
nội dung chương trình thuộc ngành được phân công quản lý. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên 
truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhân dân về triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 100/2015/QH13 của Quốc hội và các văn bản liên quan đến quản lý, điều hành 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 

7. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 
theo chức năng, nhiệm vụ, giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia tại các bộ, ngành và địa phương theo quy định tại Nghị quyết này và các văn 
bản pháp luật có liên quan; đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân chung tay thực hiện 
và hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.  

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ phạm vi 
quản lý, chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, tổ chức kiện toàn bộ máy ban chỉ 
đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở phạm vi địa phương theo quy định 
và các văn bản hướng dẫn liên quan; xây dựng và tổ chức thực hiện từng chương 
trình trên địa bàn; rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản liên quan đến 
điều hành, thực hiện và giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở địa 
phương; tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia; nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách huy động nguồn 
lực phù hợp của địa phương theo đúng quy định pháp luật để thực hiện hiệu quả 
nhiệm vụ của từng chương trình; tổ chức triển khai các chương trình mục tiêu quốc 
gia trên địa bàn./. 

 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
Vũ Văn Ninh 
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